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1 20263064 Trần Hoàng Đăng Nam 16/02/83 Vĩnh Thuận 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

2 20203002 Nguyễn Thế Bảo Nam 23/09/84

Q.5 - Tp Hồ 

Chí Minh 2008 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

3 20203003 Tất Liên Bình Nam 07/06/84

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

4 20203006 Đoàn Hữu Công Nam 30/12/83 Sông Bé 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

5 20203010 Nguyễn Văn Hiếu Nam 02/02/78 Quảng Bình 2008 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

6 20203017 Lê Hữu Khánh Nam 19/04/84

Tp.Hồ Chí 

Minh 2008 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

7 20203019 Phạm Trung Kiên Nam 08/11/83

Tp. Hồ Chí 

Minh 2008 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

8 20203020 Trầm Tú Linh Nam 19/02/82 An Giang 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

9 20203027 Đinh Thiện Mỹ Nam 27/02/84 Phú Yên 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

10 20203034 Trần Tài Thiệu Nam 19/09/84

Tp Hồ Chí 

Minh 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

11 20203040 Trần Minh Tiến Nam 26/11/84 Long Phước 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

12 20203041 Lương Khánh Toàn Nam 08/07/83

Tp Hồ Chí 

Minh 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN - NGÀNH CÔNG NGHIỆP
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13 20203043 Lê Phạm Trung Nam 06/12/83

Tp Hồ Chí 

Minh 2009 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

14 20203044

Nguyễn Lê 

Đình Trung Nam 19/04/83

Tp Hồ Chí 

Minh 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

15 20203046 Lê Hữu Trung Nam 01/04/83 Long An 2008 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

16 20203047 Nguyễn Hữu Trí Nam 11/10/81 Long An 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

17 20203048 Trần Huy Trọng Nam 21/11/82 Kiên Giang 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

18 20203055 Hà Thanh Tùng Nam 07/05/83

Tp Hồ Chí 

Minh 2008 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

19 20203058 Nguyễn Hữu Vinh Nam 11/02/83

Tp Hồ Chí 

Minh 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

20 20203059 Trần Thế Vinh Nam 25/01/83

Thị Xã Tây 

Ninh 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

21 20203060 Nguyễn Quốc Việt Nam 16/06/84 Đồng Nai 2008 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

22 20203061

Phan Bạch 

Hoàng Vũ Nam 04/09/84

Tp. Hồ Chí 

Minh 2011 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

23 20263002 Nguyễn Hồng Anh Nam 01/11/83 Đồng Nai 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

24 20263004

Nguyễn Lê 

Quốc Bảo Nam 22/01/84 Sông Bé 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

25 20263006 Vũ Xuân Cương Nam 04/02/84 Hà Sơn Bình 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

26 20263008 Cao Minh Cường Nam 14/06/84 Thuận Hải 2012 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

27 20263011 Huỳnh Tấn Đạt Nam 10/12/83 Đồng Nai 2008 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy



28 20263016 Tăng Ngọc Đức Nam 26/11/84

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

29 20263021 Nguyễn Văn Hòa Nam 14/02/84 Đồng Nai 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

30 20263022 Đỗ Khoa Học Nam 26/02/83

Đức Phổ- 

Quảng Ngãi 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

31 20263023 Nguyễn Thanh Hữu Nam 16/05/84

Tp. Hồ Chí 

Minh 2008 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

32 20263025 Phạm Quang Khải Nam 10/11/84 Đồng Nai 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

33 20263027 Trương Quang Lâm Nam 23/11/84

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

34 20263032 Phạm Tấn Nghĩa Nam 17/08/83 Long An 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

35 20263048 Thạch Văn Tránh Nam 27/09/83

Ninh Phước-

ninh Thuận 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

36 20263053

Nguyễn 

Khánh Vinh Nam 01/09/84 Đồng Nai 2010 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

37 20263055 Âu Di Vinh Nam 27/06/83

Phan Thiết - 

Bình Thuận 2008 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

38 20263056 Trần Thanh Vương Nam 06/07/84 Vũng Tàu 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

39 20263057 Lâm Kinh Vĩ Nam 22/08/82 Huế 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

40 20263059

Nguyễn 

Quang Vũ Nam 15/01/84

Tp. Hồ Chí 

Minh 2011 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

41 20263410 Lê Hồng Dương Nam 09/05/83

Cần Giuộc - 

Long An 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

42 20263413 Huỳnh Bá Đức Nam 22/11/83

Tp Hồ Chí 

Minh 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy



43 20263416 Nguyễn Minh Hoàng Nam 20/01/82

Tp. Hồ Chí 

Minh 2008 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

44 20263417 Mai Quốc Huy Nam 10/03/84

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

45 20263422 Hà Khánh Hùng Nam 21/12/84

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

46 20263431 Tạ Công Lâm Nam 10/11/83 Quảng Ngãi 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

47 20263449 Nguyễn Văn Sỹ Nam 15/10/82 Thanh Hoá 2008 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

48 20263450 Nguyễn Trãi Tú Nam 06/08/84 Đồng Nai 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

49 20263455 Đào Vĩnh Thạnh Nam 13/01/83

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

50 20263460

Nguyễn Đình 

Bảo Tuyên Nam 21/05/84 Đồng Nai 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

51 20263462 Ngô Kim Tuấn Nam 10/01/84 Sóc Trăng 2007 2002

Công 

nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy


